
DANH SÁCH CÁC EM ĐÃ NHẬP VIỆN 
List of Children Admitted to Hospital for Surgery 

May 12, 2010 
 

STT Họ và tên - Name Tuổi - 
Age 

Cha, mẹ - Parents Địa Chỉ - Address Chần đoán bệnh 
Diagnosis 

Chi phí ca mổ 
Cost 

1. Nguyễn Chí Thành 4 tuổi Nguyễn Hùng Tuấn 
Thái Thị Thu Thanh 

Tổ 10 Diên Hồng – Pleiku  
 Gia Lai 

Còn ống động mạch, tăng 
áp phổi 10.000.000 VND 

2. Huỳnh Công Đại 2 tuổi Huỳnh Công Trọng 
Trần Thị Đào 

Mong An, Vinh Thái  
Phú Vang, TTHuế 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi 30.000.000 VND 

3. Bùi Mai Hoa 13 tháng 
tuổi 

Bùi Văn Đào 
Cầm Thị Tám Xã Iakrết – Đức Cơ 

Gia Lai 

Còn Ống động mạch, 
tăng áp phổi 

 
20.000.000 VND 

4. Bùi Ngọc Yến  Nhi 16 tháng 
tuổi 

Bùi Ngọc Toàn 
Trần Thị Kim Hương 

Tổ 13 Hộ Phù, Pleiku 
Gia Lai Tứ chứng Fallot 20.000.000 VND 

5. Cao Văn Quý 4,5 tháng 
tuổi 

Cao Văn Lương 
Cao Thị Huyền Tiên Mỹ, Vĩnh Linh  

Quảng Trị  

Thông liên thất, còn lổ 
blalock, hẹp van động 

mạch phổi 
35.000.000 VND 

6. Nguyễn Trương Tấn Lin 3 tháng 
tuổi 

Nguyễn Tấn Hưng 
Trương Thị Bạch Lư 

Phường Xuân Thành, thị xã 
Sông Cầu, Phú Yên 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi 35.000.000 VND 

7. Nguyễn Huy Hoàng 4 tháng 
tuổi 

Nguyễn Văn Hành 
Võ Thị Bé 

Thị Trấn Do Linh, huyện Do 
Linh, Quảng Trị 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi 35.000.000 VND 

8. Võ Ngọc Bảo Trâm 11 tháng 
tuổi 

Võ văn Nhơn 
Võ Thị Thu Giang Lệ Thuỷ - Quảng Bình Thông liên thất, tăng áp 

phổi 20.000.000 VND 

9. Nguyễn Thị Thanh Ngân 8 tháng 
tuổi 

Nguyễn Tân Vân 
Huỳnh Thị XiLi 

Tam Anh Bắc – Núi Thành 
Quảng Nam 

Thông liên thất, còn 
lổblalock, tăng áp phổi 35.000.000 VND 

10. Hoàng Thị Lịch 4 tuổi 
Hoàng Linh 

 Nguyễn Thị Nhung Triệu Phong, Triệu Trung 
Quảng Trị 

Thông liên thất, còn ống 
động mạch, hẹp eo động 
mạch chủ, tăng áp phổi 

Mổ lần 1 
26.000.000 VND 

11. Nguyễn Trần Ngọc Sơn 7 tháng 
tuổi 

Nguyễn Văn Bình 
Trần Thị Thắm 

Mỹ Trạch, Bố Trạch 
Quảng Bình 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi 35.000.000 VND 

12. Đặng Văn Hoàng Vũ 2 tuổi Đặng Văn Tình  
Trần Thị Mai Hoa 

Hoài Sơn, IaPhang, Chư BƯH 
Gia Lai Tứ chứng Fallot 30.000.000 VND 

13. Đặng Nguyên Thy 2 tháng 
tuổi 

Tâm Dân – Tam Kỳ 
Quảng Nam 

Đặng Thanh Sang 
Nguyễn Thị Thanh 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi, còn lổ botal 35.000.000 VND 

14. Đỗ                  Lộc 11 tuổi Đỗ Quang 
Văn Thị Hương 

Xã Iale – Chư Sê 
Gia Lai 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi 10.000.000 VND 

15. Thái Doãn Cường 5 tháng Thái Doãn Vị Kỳ Chu, Thanh Chi, Thanh Thông liên thất, tăng áp 35.000.000 VND 



tuổi Nguyễn Thị vân Chương, Nghệ An phổi nặng, viêm phổi 

16. Trần Thị My My 3 tháng 
tuổi 

Trần Châu 
Trần Thị Thanh 

Dương Hoà – Hương Thuỷ  
Thừa Thiên Huế 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi, Down 

Mổ lần 1 
20.000.000 VND 

17. Võ Hoàng Yến 2 tháng 
tuổi 

Võ Tuấn Anh 
Trần Thị Hồng Thao 

Nam Hồng – Hồng Linh – Hà 
Tỉnh 

Kênh nhỉ thất, thất phải 2 
đường ra, tăng áp phổi 20.000.000 VND 

18. Mai Nguyễn Như Quỳnh 5 tháng 
tuổi 

Mai Văn Duy 
Nguyễn Thị Hoàng 

Tam Xuân – Núi Thành 
Quảng Nam 

Thông liên thất, còn ống 
động mạch, tăng áp phổi 35.000.000 VND 

19. Lê Thị Thuỳ Linh 13 tháng 
tuổi 

Lê Văn Vinh 
Nguyễn Thị Gấm 

Thuỷ Tân – Hương Thuỷ 
Thừa Thiên Huế 

Còn ống động mạch, 
tăng áp phổi, hở van 2 lá 20.000.000 VND 

20. Ngô Thị Toàn 10 tuổi Ngô Tri Bá 
Nguyễn Thị Hoàng 

Mai Hùng, Quỳnh Lưu  
Nghệ An Tứ chứng Fallot thể nặng Mổ lần 1 

21.000.000 VND 

21. Phạm Xuân Đức 4,5 tháng 
tuổi 

Phạm Xuân Hải 
Nguyễn Thị Bảy 

Diễn Yên – Diễn Châu 
Nghệ An 

Thông liên thất rộng, 
tăng áp phổi nặng 35.000.000 VND 

22. Lê Công Lợi 4 tuổi Lê Quang Thuấn 
Phan thị Hiền 

Vạn ninh – Quảng Ninh  
Quảng Bình 

Thông liên thất, hẹp 
động mạch phổi 35.000.000 VND 

23. Trần Thị Mỹ linh 8,5 tháng  
tuổi 

Trần Văn Công 
Nguyễn Thị Thương 

Phú Bài, Hương Thuỷ 
Thừa Thiên Huế 

Còn ống động mạch, 
tăng áp phổi 20.000.000đ 

24. Nguyễn Anh Hoàng Việt 3 tuổi Nguyễn Anh Nhật 
Lê Thị Nhã Trúc 

Thôn 3 Đa Lộc – Đồng Xuân 
Phú Yên 

Còn ống động mạch, 
tăng áp phổi vừa 15.000.000đ 

25. Huỳnh Thanh Quá 15 tuổi Huỳnh Thanh 
Võ Thị Hiếu 

Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình 
Định 

Còn ống động mạch, 
tăng áp phổi 20.000.000đ 

26. Lê Hoàng Ngọc Trâm 5 tuổi 
Lê Phước Thạnh 

Hoàng Thị Mỹ Ngà Đội 6 Phổ An, Phú Dương, 
Phú Vang, Thừa Thiên Huế 

Thông liên thất, hở chủ 
nhẹ, nhịp xoang, phình 

nhẹ xalsava 
35.000.000đ 

27. Lương Thị Anh Thư 2 tuổi Lương Văn Nắm 
Lý Thị Vương 

Nga Mỹ, Tương Duơng 
Nghệ An 

Hẹp động mạch phổi, 
thông liên nhỉ 25.000.000đ 

28. Nguyễn Xuân Chính 5 tháng 
tuổi 

Nguyễn Xuân Huân 
Trần Thị Hoa 

Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng 
Nghệ An 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi nặng, thông liên nhỉ 35.000.000đ 

29.  Nguyễn Đức Thái 5 tháng 
tuổi 

Nguyễn Đức Long  
Trần Thị Chính Yên Thành – Nghệ An 

Thông liên thất nặng, 
còn lỗ botal, tăng áp phổi 

nặng 
40.000.000đ 

30. Chu Thị Thảo 17 tháng 
tuổi 

Chu Văn Hải 
Chu Thị Lý 

Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ 
An 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi nặng 35.000.000đ 

31. Phạm Thị Hồng Ngân 2 tháng 
tuổi 

Phạm Hồng Liên 
Huỳnh Thị Đặng Đức Phổ, Quảng Ngãi Thông liên thất , còn ống 

động mạch, tăng áp phổi 40.000.000đ 

32. R.Châm Oanh 4 tuổi  Nhao, Ia Kung, Plieku 
Gia Lai 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi 35.000.000đ 

33. Yin Yin 3 tuổi  Chư Ja, Chư Păh 
 Gia Lai 

Thông liên thất, còn lổ 
blalock 30.000.000đ 



34. Đoàn Quốc Huy 3 tháng 
tuổi 

Đoàn Văn Hùng 
Vi Thị Mai 

Quảng Sơn, Quảng Trạch, 
Quảng Bình 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi 35.000.000đ 

35. Nguyễn Hoàng Linh 10 tuổi Nguyễn Văn Phượng 
Nguyễn Thị Huyền 

Tam Giang, Núi Thành 
Quảng Nam  Thông liên thất, hở chủ 22.000.000đ 

36. Lê Thị Hồng Duyên 4 tuổi Lê Duy Quỳnh 
Dương Thị Thanh Thuý

Lăng Cô, Lộc Hải 
Thừa Thiên Huế 

Hở van 2 lá, tăng áp phổi 
nặng 50.000.000đ 

37. Nguyễn Văn Kỳ 9 tháng  
Nguyễn Văn Quốc 

Trần Thị Tý Lộc Thủ, Phú Lộc 
Thừa Thiên Huế 

Còn ống động mạch, 
tăng áp phổi, còn lổ 

blalock 
20.000.000đ 

38.  
 Nguyễn Thị Bé 1 tuổi Nguyễn Công 

Trần Thị Lý 
Đội II, nông Trường Cù Bị 

Đồng Nai 
Thông liên thất, tăng áp 

phổi 
Mổ cấp cứu 
35.000.000đ 

39. 
 Võ Ngọc Rin 5 tuổi Võ Thanh Tùng 

Lê Thị Tin 
Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng 

Trị 
Thông liên thất, còn lổ 

botan 25.000.000đ 

40. Trần Hữu Đăng Khoa 5 tháng 
tuổi 

Trần Sáu 
Phạm Thị Ẩn 

Quế Phú, Quế Sơn 
Quảng Nam 

Còn ống động mạch, 
thông liên nhỉ, tăng áp 

phổi rất nặng 

20.000.000đ 
Mổ cấp cứu 

41. Nguyễn Khánh Hoà 3 tháng Nguyễn Văn Thân 
Ngô Thị Tuất 

Diễn liên, Diễn Châu, Nghệ 
An 

Thông liên thất, tăng áp 
phổi, suy dinh dưỡng 

35.000.000đ 
Mổ cấp cứu 

 
                  

                                                                           Kim Đôi ngày 12 tháng 05 năm 2010 
                                                                                Người chịu trách nhiệm 

                                                   
 

                                                                                Sr. Anna Lê Thị Huệ 
                                                                

 
 

 
 

  
                                                                                                                                                                       

 
 

 
 



 
 

                             
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


